I. Bài luận xã hội

Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của anh/ chị về quan điểm hãy sống là chính mình.
II. Bài luận văn học

 NẮNG ĐÃ HANH RỒI 

                                           Vũ Quần Phương

Nắng đã vàng hanh như phấn bay

Đã nghe tiếng sếu vọng sông gày

Trước sân mây trắng về đông lắm

 Em ở xa nhà em có hay

Em có hình dung những mái tranh

Nắng lên khói ủ mộng yên lành

 Vườn sau tre mía xôn xao lá

Anh chẳng là cây cũng trĩu cành

Em có cùng anh lên núi không

Có nghe thầm thĩ tiếng rừng thông

Nắng chiều ngả bóng thông in đất

Anh ngả vào đâu nỗi nhớ mong

Xuân sắp sang rồi xuân sắp qua

Một năm năm mới lại năm qua

Mà sao nắng cứ như tơ ấy

Rung tự trời cao xuống ngõ xa 

( In trong  Hoa trong cây, Những điều cùng đến, Vết thời gian, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2014, tr. 33)

Hãy viết một bài văn ngắn (500 chữ) nêu cảm nhận của anh/chị về một vẻ đẹp của bài thơ “ Nắng đã hanh rồi”.
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	Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của anh/ chị về quan điểm hãy sống là chính mình.
	

	
	
	a/ Đảm bảo đúng cấu trúc bài văn nghị luận 

 Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0.5

	
	
	b/ Xác định đúng vấn đề nghị luận:

Giới thiệu và nêu được tầm quan trọng của vấn đề nghị luận: hãy sống là chính mình

- HS giới thiệu được vấn đề: 0,25 điểm.

- HS nêu được tầm quan trọng của vấn đề: 0,25 điểm
	0.75

	
	
	c/ Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
 Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách, nhưng phải làm rõ được suy nghĩ về sự cần thiết của sống là chính mình. Có thể theo hướng:
	

	
	
	- Giải thích: Sống là chính mình nghĩa là sống với những gì tự nhiên vốn có trong con người bạn, không cần phải gò bó hay ép buộc mình phải sống giống bất kì ai.

- Phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hãy sống là chính mình: giúp con người:

+ Làm chủ cuộc đời mình;

+ Có nhận thức đúng đắn về bản thân;

+ Thoải mái, tự do trong suy nghĩ và hành động;

+ Lạc quan, tự tin, đủ sức mạnh để vượt qua cám dỗ và khó khăn trong cuộc sống…

- Bàn luận, mở rộng vấn đề:

+  Phê phán những người tự ti, không dám khẳng định bản thân.

+ Sống là chính mình không có nghĩa là bảo thủ, đề cao cái tôi cá nhân, ích kỉ, bất chấp pháp luật và thuần phong mĩ tục.

Hướng dẫn chấm:

+ Học sinh trình bày đầy đủ, sâu sắc: 1,5 điểm.

+ Học sinh trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,0 điểm - 1,25 điểm.

+ Học sinh chưa làm rõ vấn đề: 0,75 điểm - 1,0 điểm.

+ Học sinh trình bày sơ lược, không đúng vấn đề: 0,25 điểm - 0,5 điểm.
	2.75

	
	
	d/ Chính tả, dùng từ, đặt câu

 Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả,ngữ pháp.
	0.5

	
	
	e/ Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề cần nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về sự cần thiết của việc nhìn nhận những điều không hoàn hảo; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
	0.5
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	VIẾT
	5.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
    Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
    Một vẻ đẹp của bài thơ như: Vẻ đẹp trong cảm xúc, vẻ đẹp của ngôn từ....
   Hướng dẫn chấm:
      - Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
      - Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
    Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý:
	2.5

	
	
	- Chỉ ra một vẻ đẹp của bài thơ

- Lí giải phân tích được vẻ đẹp ấy

- Đánh giá vẻ đẹp đó góp phần thể hiện chủ đề tư tưởn nào của bài thơ. Đánh giá tài năng của tác giả tron việc quan sát và cảm nhận

Hướng dẫn chấm:
     - Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.
     - Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.
     - Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.      .
	

	
	
	- Đánh giá chung:
  + Nghệ thuật thể hiên

+ Nét độc đáo của bài thơ, liên hệ so sánh với bài thơ khác cùng đề tài

  Hướng dẫn chấm:
    - Trình bày được 2 ý: 0,5 điểm.
    - Trình bày được 1 ý; 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
    Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
   Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: 
   Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ, sáng tạo.
	0,5
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